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ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH NHA KHOA

1. Thông tin chung về học phần
· Mã học phần: DRG221

· Số tín chỉ: 2                                             
· Loại học phần: Bắt buộc
· Các học phần tiên quyết: Giải phẫu đại cương (ANA231), giải phẫu răng (DAN231)
Các học phần song hành: 
· Bộ môn phụ trách học phần: Bộ môn Nha khoa cơ sở, Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh
· Số tiết quy định đối với các hoạt động: 
	+ Nghe giảng lý thuyết



+ Thảo luận
 

+ Thực hành

+ Tự học                         
	: 12 tiết

: 6 tiết     

: 15 tiết

: 30 giờ


2. Thông tin chung về các giảng viên 

	STT
	Học hàm, học vị, họ tên
	Số điện thoại
	Email
	Ghi chú

	1
	TS. Hoàng Tiến Công
	0913351248
	hoangtiencong@tump.edu.vn
	

	2
	ThS. Lưu Thị Thanh Mai
	0919868885
	luuthanhmai@tump.edu.vn
	

	3
	ThS. Lê Anh Đức
	0912274921
	
	

	4
	BSCK2. Hoàng Văn Tăng
	0912274971
	
	

	5
	ThS. Nguyễn Văn Kiên
	0978553761
	
	

	6
	ThS. Bùi Hồng Hạnh
	0984524985
	buihonghanh@tump.edu.vn
	

	7
	BS. Nguyễn Thị Hồng
	0389947056
	nguyenthihong.nkcs@ tump.edu.vn
	

	8
	BS. Trần Phương Nga
	0376027777
	tranphuongnga@ tump.edu.vn
	

	9
	KTV. Phạm Minh Tuấn
	0986491587
	phamminhtuan@tump.edu.vn
	


3. Mục tiêu học phần 

Sau khi học xong học phần, sinh viên có khả năng:

- Kiến thức:

+ Mô tả được cấu tạo và cách sử dụng máy chụp X – quang răng.

+ Mô tả được kỹ thuật chụp và rửa phim XQ răng.

+ Trình bày được tư thế và các kỹ thuật chụp phim X – quang nha khoa trong miệng và ngoài miệng, chụp X - quang sọ mặt thường quy và chụp CLVT sọ mặt.

+ Vận dụng được các kiến thức của môn học vào thực hành nha khoa

- Thái độ:

+ Nhận thức được tầm quan trọng của môn học chẩn đoán hình ảnh trong thực hành nha khoa.

+ Nhận thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng, bảo quản thiết bị và thực hiện an toàn bức xạ.
- Kỹ năng:

+ Chụp và rửa được phim X – quang răng.
+ Đọc và phân tích được các hình ảnh giải phẫu bình thường và một số bất thường trên phim X – quang nha khoa trong miệng, ngoài miệng, phim chụp sọ mặt thường quy và cắt lớp vi tính sọ mặt.
4. Chuẩn đầu ra học phần:

- Kiến thức:

1. Vận dụng được cách sử dụng máy chụp, kỹ thuật chụp, tư thế chụp và rửa phim X – quang nha khoa trong và ngoài miệng vào thực hành nha khoa
- Thái độ:

2. Nhận thức được tầm quan trọng của môn học chẩn đoán hình ảnh trong thực hành nha khoa.

3. Nhận thức được tầm quan trọng trong việc sử dụng, bảo quản thiết bị và thực hiện an toàn bức xạ.
- Kỹ năng:

4. Thao tác đúng các bước chụp và rửa phim X – quang răng.
5. Đọc và phân tích được các hình ảnh giải phẫu bình thường và một số bất thường trên phim X – quang nha khoa trong miệng, ngoài miệng, phim chụp sọ mặt thường quy và cắt lớp vi tính sọ mặt.
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần

Chẩn đoán hình ảnh nha khoa là môn học cơ sở giúp hỗ trợ chẩn đoán các bệnh lý răng miệng và hàm mặt. Học phần này gồm hai phần: Phần lý thuyết giới thiệu về cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy chụp phim X – quang răng, máy chụp cắt lớp vi tính sọ mặt, các kỹ thuật chụp phim, cách đọc phim X – quang trong và ngoài miệng, phim cắt lớp vi tính sọ mặt. Phần thực hành hướng dẫn cách vận hành và sử dụng máy chụp phim X – quang răng, máy chụp phim cắt lớp vi tính sọ mặt, thực hiện kỹ thuật chụp và rửa phim X-quang răng, đọc và phân tích phim X – quang trong miệng, ngoài miệng và phim cắt lớp vi tính sọ mặt
6. Mức độ đóng góp của các bài giảng để đạt được chuẩn đầu ra của học phần

Mức độ đóng góp của mỗi bài giảng được mã hóa theo 3 mức, trong đó:
(Mức 1:  Thấp, Mức 2: Trung bình, Mức 3: Cao)
	Bài giảng
	Chuẩn đầu ra của học phần 

	
	CĐR 1
	CĐR 2
	CĐR 3
	CĐR 4
	CĐR5

	Bài 1
	
	3
	3
	
	

	Bài 2
	2
	3
	3
	3
	

	Bài 3
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 4
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 5
	3
	3
	3
	3
	3

	Bài 6
	3
	3
	3
	3
	3


7. Danh mục tài liệu
+  Tài liệu học tập chính: 
1. Bộ môn NKCS, Khoa Răng Hàm Mặt – Đại học Y Dược Thái Nguyên, “Bài giảng chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa”, Tài liệu lưu hành nội bộ.
+ Tài liệu tham khảo: 
1. Bộ môn Chỉnh hình răng mặt – Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, “Chỉnh hình răng mặt”, Nhà xuất bản y học, 2004.
2. Hoàng Đức Kiệt, “Nguyên lý máy chụp cắt lớp vi tính”, Giáo trình tập tập huấn chụp cắt lớp vi trính, tr 3-9. 1997.

3. PGS.TS. Phạm Minh Thông, “Kỹ thuật chụp X – quang”, Nhà xuất bản Y học, 2012.

4. Viện đào tạo Răng Hàm Mặt – Đại học Y Hà Nội, “Nha khoa cơ sở (Tập 3): Chẩn đoán hình ảnh”, Nhà xuất bản giáo dục, 2013.

5. Athanasios E Athanasiou, “Orthodontic cephalometry”, Mostby, 1995.

8. Nhiệm vụ của sinh viên

8.1. Phần lý thuyết, thảo luận

- Dự lớp ( 80 % tổng số thời lượng của học phần.

- Chuẩn bị thảo luận.

8.2. Phần thực hành
- Dự lớp 100% tổng số thời lượng của phần thực hành
- Yêu cầu cần đạt đối với phần thực hành: Đạt được chỉ tiêu thực hành
	STT
	Chỉ tiêu
	Số ca
	Mức độ

	1
	Chụp được phim XQ răng đúng kỹ thuật
	2
	2

	2
	Rửa được phim XQ răng
	2
	2

	3
	Đọc và phân tích được phim XQ trong miệng
	6
	2

	4
	Kiến tập chụp phim Panorama, phim Cephalometric
	2
	1

	5
	Đọc và phân tích được phim Panorama
	2
	2

	6
	Xác định các điểm mốc cơ bản của xương và mô mềm trên phim Cephalometric
	2
	2

	7
	Kiến tập chụp XQ sọ mặt thường quy
	5
	1

	8
	Nhận biết được hình ảnh bình thường và một số bất thường trên phim XQ sọ mặt thường quy
	5
	2

	9
	Nhận biết được hình ảnh bình thường và một số bất thường trên phim chụp CLVT sọ mặt cơ bản
	5
	2


9. Phương pháp giảng dạy
· Lý thuyết: Thuyết trình, thảo luận nhóm.

· Thực hành: Dạy học bằng bảng kiểm, cầm tay chỉ việc.

10. Phương pháp, hình thức kiểm tra – đánh giá kết quả học tập
	Hình thức
	Số bài kiểm tra
	Mục đích, phương pháp, công cụ kiểm tra
	Tiêu chí đánh giá (theo thang điểm 10)
	Trọng số

	Kiểm tra thường xuyên
	1
	- Đánh giá mức độ kiến thức đạt được của sinh viên qua một giai đoạn học tập

- Phương pháp: kiểm tra trắc nghiệm
	Số câu trả lời đúng trên tổng số câu hỏi
	16,7%

	Kiểm tra giữa học phần
	1 
	- Đánh giá mức độ đạt được của kỹ năng về chụp và rửa phim X-quang răng, đọc và phân tích các hình ảnh bình thường và bất thường trên phim X-quang trong và ngoài miệng.

- Đánh giá mức độ chuyên cần, ý thức tự học của sinh viên

- Phương pháp: lượng giá các bài thực hành 
	Chấm sản phẩm theo bảng kiểm và phiếu chấm
	33,3%

	Thi kết thúc học phần
	1
	- Đánh giá mức độ kiến thức và kỹ năng đạt được của sinh viên sau khi kết thúc học phần

- Phương pháp: OSCE
	Chấm theo phiếu chấm
	50%


- Điểm học phần: Là điểm trung bình chung có trọng số của các điểm đánh giá bộ phận và điểm thi kết thúc học phần làm tròn đến một chữ số thập phân.
11. Nội dung chi tiết học phần
11.1. Nội dung về lý thuyết và thảo luận

Bài 1: Các nguyên lý cơ bản và ứng dụng chẩn đoán hình ảnh trong nha khoa
(Tổng số tiết: 2; Số tiết lý thuyết: 2)

1.1. Lịch sử phát triển X-quang nha khoa

1.2. An toàn bức xạ trong chẩn đoán hình ảnh nha khoa
1.2.1. Những ảnh hưởng của bức xạ trong chẩn đoán hình ảnh nha khoa
1.2.2. Một số nguyên tắc và biện pháp đảm bảo an toàn bức xạ trong chẩn đoán hình ảnh nha khoa
1.3. Các kỹ thuật chụp phim X-quang trong nha khoa

1.3.1. Chụp X-quang thường quy

1.3.2. Chụp cắt lớp vi tính cổ điển

1.3.3. Các thăm khám có thuốc cản quang

1.3.4. Các kỹ thuật chụp X-quang hiện đại

1.4. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy X-quang răng

1.4.1. Cấu tạo máy X-quang răng
1.4.2. Nguyên lý hoạt động của máy X-quang răng
Bài 2: Các kỹ thuật chụp phim trong miệng
(Tổng số tiết: 3; Số tiết lý thuyết: 2; Số tiết thảo luận: 2)

2.1. Cấu tạo của phim X-quang trong miệng
2.2. Chụp phim trong miệng
2.2.1. Kỹ thuật phân giác và kỹ thuật song song

2.2.2. Các bước chụp phim trong miệng

2.2.3. Phim cận chóp hay phim sau huyệt ổ răng

2.2.4. Phim cánh cắn

2.2.5. Phim cắn

2.3. Các lỗi thường gặp trên phim X-quang trong miệng
2.3.1. Các lỗi do kỹ thuật chụp phim

2.3.2. Các lỗi do kỹ thuật rửa phim

2.3.3. Các lỗi do bảo quản phim

Nội dung thảo luận: Phân tích ưu nhược điểm của kỹ thuật chụp phim song song và chụp phim phân giác. Các lỗi thường gặp trên phim X-quang răng.
Bài 3: Hình ảnh giải phẫu trên phim X-quang trong miệng
(Tổng số tiết: 3; Số tiết lý thuyết: 2; Số tiết thảo luận: 2)

3.1. Hình ảnh giải phẫu trên phim X-quang trong miệng
3.1.1. Hình ảnh răng và tổ chức quanh răng

3.1.2. Hình ảnh giải phẫu của xương hàm trên

3.1.3. Hình ảnh giải phẫu của xương hàm dưới

3.2. Một số hình ảnh bất thường trên phim X-quang trong miệng
3.2.1. Hình ảnh các vật liệu phục hồi răng

3.2.2. Hình ảnh tổn thương tổ chức cứng của răng
3.2.3. Hình ảnh bệnh lý vùng quanh cuống răng

3.2.4. Hình ảnh tiêu xương ổ răng

3.2.5. Hình ảnh tổn thương xương hàm 
Nội dung thảo luận: Một số hình ảnh bệnh lý u và nang xương hàm.
Bài 4: Phim X-quang ngoài miệng
(Tổng số tiết: 4; Số tiết lý thuyết: 3; Số tiết thảo luận: 2)

4.1. Các phim sọ mặt thường quy

4.1.1. Phim sọ mặt nghiêng

4.1.2. Phim sọ mặt thẳng

4.1.3. Phim Blondeaux

4.1.4. Phim Hirtz

4.1.5. Phim hàm chếch

4.1.6. Phim Sch[image: image2.png]


ller
4.2. Phim toàn cảnh (Panorama)

4.2.1. Kỹ thuật chụp phim toàn cảnh
4.2.2. Các lỗi thường gặp khi chụp phim toàn cảnh
4.2.3. Hình ảnh giải phẫu trên phim toàn cảnh

4.2.4. Một số hình ảnh bệnh lý thường gặp
4.3. Phim Cephalometric

4.3.1. Kỹ thuật chụp phim Cephalometric

4.3.2. Chỉ định của phim Cephalometric
4.3.3. Tiêu chuẩn phim Cephalometric

4.3.4. Các mốc giải phẫu trên phim cephalometric

Nội dung thảo luận: Phân tích ưu nhược điểm của phim panorama

Bài 5: Chụp cắt lớp vi tính sọ mặt
(Tổng số tiết: 2; Số tiết lý thuyết: 2)

5.1. Lịch sử phát triển CLVT

5.2. Nguyên lý, cấu tạo máy CLVT sọ mặt

5.3. Giải phẫu CLVT sọ mặt

Bài 6: Chụp X-quang nha khoa cho trẻ em và người mất răng
(Tổng số tiết: 1; Số tiết lý thuyết: 1)

6.1. Chụp X-quang răng cho bệnh nhân trẻ em

6.1.1. Tầm quan trọng của việc chụp X-quang răng cho trẻ em

6.1.2. Yêu cầu phim chụp cho trẻ em

6.1.3. Kỹ thuật chụp X-quang răng cho trẻ em

6.2. Chụp X-quang răng cho bệnh nhân mất răng

6.2.1. Tầm quan trọng của việc chụp X-quang răng cho bệnh nhân mất răng
6.2.2. Yêu cầu phim chụp cho bệnh nhân mất răng

6.2.3. Kỹ thuật chụp X-quang răng cho bệnh nhân mất răng

11.2. Nội dung về thực hành
	STT
	Nội dung giảng dạy
	Số tiết

	Bài 1
	Kỹ thuật chụp và rửa phim X – quang răng
	2

	Bài 2
	Chụp phim ngoài miệng: phim sọ mặt thường quy, Panorama,  Cephalometric 
	4

	Bài 3
	Đọc và phân tích phim X – quang trong miệng
	2

	Bài 4
	Đọc phim Panorama, Cephalometric
	3

	Bài 5
	Đọc phim X – quang sọ mặt thường quy
	2

	Bài 6
	Đọc phim CLVT sọ mặt
	2

	
	Tổng số
	15


12. Thời gian phê duyệt đề cương học phần: Ngày     tháng      năm 2019
	TRƯỞNG BỘ MÔN
(Ký và ghi rõ họ tên)
	CTHĐ THẨM ĐỊNH ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN
(Ký và ghi rõ họ tên)
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